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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 679/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan ñến lĩnh vực  
quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2892/Qð-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tư 
pháp ban hành Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch rà soát văn bản liên 
quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên”. 

ðiều 2.  
- Giám ñốc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ 

Tư pháp các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 
vụ rà soát theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ ñạo cho 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc ñịa phương mình tổ chức 
triển khai, thực hiện nhiệm vụ rà soát theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
này. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 
cơ quan, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm Ngọc Chi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 
Rà soát văn bản liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước  

của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 679/Qð-UBND  

ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

 
I. MỤC ðÍCH YÊU CẦU 

- ðánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân các cấp và văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên, nhất là các lĩnh vực có liên quan 
trực tiếp ñến quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức ñể ñảm bảo tính thống nhất 
trong hệ thống pháp luật, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân và 
doanh nghiệp. 

- Rà soát lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật ñã hết hiệu lực thi hành; 
văn bản quy phạm pháp luật ñang còn hiệu lực thi hành; phát hiện kịp thời các văn 
bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật không còn phù hợp ñể xử 
lý hoặc kiến nghị xử lý bằng các hình thức bãi bỏ, sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới 
văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các văn bản hiện hành. 

II. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT 

1. ðối tượng rà soát. 

a) Văn bản quy phạm pháp luật: 

- Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân các cấp. 

- Quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp. 

b) Văn bản khác: 

Văn bản có chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp ban hành 
dưới các hình thức như: công văn, thông báo, kế hoạch,...; văn bản của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các cấp, các cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ban hành có chứa quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành Tư pháp. 

2. Phạm vi rà soát. 

Toàn bộ văn bản ban hành từ trước ñến nay nêu tại khoản 1 Mục II của bản Kế 
hoạch này thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp, bao gồm: xây dựng pháp luật, 
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân 
sự; hành chính tư pháp (công chứng, chứng thực, hộ tịch, con nuôi, quốc tịch, lý lịch 
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tư pháp, bán ñấu giá tài sản, trọng tài thương mại); bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn 
pháp luật, giám ñịnh tư pháp); trợ giúp pháp lý, ñăng ký giao dịch bảo ñảm; hòa giải 
ở cơ sở và công tác tư pháp khác. 

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát toàn bộ các nghị quyết của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh; quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành dưới mọi hình thức có chứa quy phạm pháp luật liên quan 
ñến lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp. 

Các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát văn bản 
của cơ quan mình ban hành dưới các hình thức, có chứa quy phạm pháp luật liên 
quan ñến lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp. 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát toàn bộ các nghị 
quyết của Hội ñồng nhân dân huyện, thành phố; quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố; văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban 
hành dưới các hình thức có chứa quy phạm pháp luật liên quan ñến lĩnh vực quản lý 
của ngành Tư pháp. 

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có 
trách nhiệm rà soát văn bản của cơ quan mình ban hành dưới các hình thức, có chứa 
quy phạm pháp luật liên quan ñến lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ ñạo cho Phòng Tư pháp 
xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát ở cấp huyện và cấp xã, 
phường, thị trấn trên ñịa phương mình ñể trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ra 
quyết ñịnh ban hành. Kế hoạch rà soát bao gồm các nội dung chính: ñối tượng, phạm 
vi văn bản, vấn ñề cần rà soát, nguồn lực, kinh phí, tiến ñộ thực hiện. 

- Sau khi tổng hợp kết quả rà soát, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ rà 
soát chủ trì tổ chức cuộc họp ñể thống nhất kết quả ñề nghị xử lý văn bản trái pháp 
luật, với các thành viên là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát. 

2. Phương thức thực hiện. 

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 

- Tập hợp và lập danh mục toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư 
pháp; phân loại theo hình thức văn bản, sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành. 

- ðối chiếu, so sánh các văn bản ñã ñược tập hợp với các quy ñịnh hiện hành 
có hiệu lực pháp lý cao hơn; ñánh giá sự phù hợp của văn bản với ñiều kiện kinh tế - 
xã hội, tiến hành lập danh mục và xác ñịnh rõ những văn bản hết hiệu lực thi hành; 
văn bản còn hiệu lực thi hành; kiến nghị (hoặc thực hiện theo thẩm quyền) việc sửa 
ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; ban hành mới ñối với các văn bản quy phạm pháp luật 
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không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, không còn phù hợp với 
ñiều kiện kinh tế - xã hội hiện nay (việc kiến nghị sửa ñổi, bổ sung phải nêu rõ cần 
sửa ñổi, bổ sung ñiều, khoản, ñiểm của văn bản quy phạm pháp luật nào; bãi bỏ văn 
bản nào; ban hành mới hoặc thay thế những văn bản nào, nội dung gì). Danh mục văn 
bản phải nêu ngày tháng năm ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản, cơ quan 
ban hành văn bản. 

b) Rà soát văn bản có nội dung quy phạm pháp luật:  

- Những văn bản hành chính do Ủy ban nhân dân ban hành dưới các hình thức 
như: công văn, thông báo, kế hoạch,... có nội dung quy phạm pháp luật; văn bản do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành, văn bản do các cơ quan chuyên môn trực thuộc 
Ủy ban nhân dân ban hành dưới mọi hình thức có chứa quy phạm pháp luật liên quan 
ñến lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp phải ñược ñình chỉ ngay và hủy bỏ kịp thời. 

- Các cơ quan, cá nhân thực hiện nhiệm vụ rà soát có trách nhiệm xác ñịnh văn 
bản có chứa quy phạm pháp luật, nhưng không ñược ban hành dưới hình thức quy 
phạm pháp luật, hoặc văn bản có chứa quy phạm pháp luật ñược ban hành dưới các 
hình thức do cơ quan, cá nhân không có thẩm quyền ban hành. Khi phát hiện văn bản 
có chứa quy phạm pháp luật, cơ quan thực hiện rà soát phải kịp thời ñề nghị cơ quan 
có thẩm quyền xử lý, ñồng thời lập danh mục văn bản ñể báo cáo về kết quả rà soát. 
Danh mục văn bản phải nêu ngày tháng năm ban hành văn bản, trích yếu nội dung 
văn bản, cơ quan, cá nhân ban hành văn bản. 

3. Thời gian thực hiện. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tập hợp toàn bộ kết quả rà soát và chuẩn bị báo 
cáo kết quả rà soát toàn tỉnh chậm nhất ñến ngày 25 tháng 6 năm 2008 ñể Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo cho Bộ Tư pháp và công bố kết quả rà soát. 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kết quả 
rà soát do cơ quan mình thực hiện và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua 
Sở Tư pháp) trước ngày 10 tháng 6 năm 2008. 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tập hợp toàn bộ kết quả rà soát và chuẩn 
bị báo cáo kết quả rà soát trên ñịa phương mình ñể Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố phê duyệt và gửi kết quả rà soát (bao gồm cả kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn) về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 
10 tháng 6 năm 2008. 

4. Kinh phí rà soát. 

- Chi tổ chức cuộc họp ñề nghị xử lý văn bản trái pháp luật, chi thù lao, chi 
việc xác ñịnh văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn ñang có hiệu lực tại thời ñiểm 
kiểm tra văn bản ñể lập cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm 
tra văn bản, chi viết dự thảo báo cáo ñánh giá kết luận tự kiểm tra, rà soát văn bản 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP 
ngày 18 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý 
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và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Kinh 
phí chi cho hoạt ñộng rà soát ñược chi theo hoạt ñộng tự kiểm tra văn bản ñược quy 
ñịnh tại khoản 4 Mục I Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 18 
tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp và ñược trích từ nguồn kinh 
phí chi hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan thực hiện nhiệm vụ rà soát. 

- ðối với các khoản chi khác: làm ñêm, làm thêm giờ, chi phí in ấn, chuẩn bị 
tài liệu và văn phòng phẩm,... căn cứ vào hóa ñơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ 
theo quy ñịnh hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế 
hoạch này ñúng tiến ñộ và thời gian quy ñịnh. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp 
thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) ñể nghiên cứu, giải quyết. 
Nếu những vấn ñề vượt quá thẩm quyền của Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Tư pháp kịp 
thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñể chỉ ñạo giải quyết cụ thể./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
 


